
 

 

 

LỊCH THI ĐẤU  
GIẢI BÓNG ĐÁ HẠNG NHẤT - CÚP VIETFOOTBALL 2025 (HL1-S9) 

Thời gian: 23/03 - 26/04/2025;   Địa điểm: Sân bóng Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. 

BẢNG A BẢNG B BẢNG C 

A1 DTS B1 MUVN C1 TRÀNG AN NINH BÌNH 

A2 AE BẮC GIANG B2 DẦU KHÍ ĐÔNG Á C2 VINATABA 

A3 COCA B3 SAO C3 THEANH28 

A4 GMETA B4 NAM VIỆT HẢI DƯƠNG C4 ĐẠI NAM FC 

  

Lượt 

trận 

Ngày/ 

tháng 

Thời 

gian 
Sân 

Mã 

trận 

CLB - CLB 

(PA 1: 3A, 3B) 

PA 2  

(3A, 3C) 

PA 3   

(3B, 3C) 
Ghi chú 

I 

Chủ 

Nhật 

23/03 

13h00 1 1 MUVN - DẦU KHÍ ĐÔNG Á  

  

 

13h00 2 2 SAO - NAM VIỆT HẢI DƯƠNG  

14h45   KHAI MẠC  

15h00 1 3 DTS - AE BẮC GIANG  

15h00 2 4 COCA - GMETA  

16h45 1 5 TRÀNG AN NINH BÌNH - VINATABA   

16h45 2 6 THEANH28 - ĐẠI NAM FC  

II 

Thứ 

Bảy 

29/03 

13h00 1 7 VINATABA - THEANH28  

13h00 2 8 ĐẠI NAM FC - TRÀNG AN NINH BÌNH  

14h45 1 9 DẦU KHÍ ĐÔNG Á - SAO  

14h45 2 10 NAM VIỆT HẢI DƯƠNG - MUVN  

16h30 1 11 AE BẮC GIANG - COCA  

16h30 2 12 GMETA - DTS  

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÁ VIỆT (VIETFOOTBALL) 



 

 

III 

Thứ 

Bảy 

05/04 

13h00 1 13 DTS - COCA 

  

 

13h00 2 14 AE BẮC GIANG - GMETA  

14h45 1 15 TRÀNG AN NINH BÌNH - THEANH28  

14h45 2 16 VINATABA - ĐẠI NAM FC  

16h30 1 17 MUVN - SAO  

16h30 2 18 DẦU KHÍ ĐÔNG Á - NAM VIỆT HẢI DƯƠNG  

Tứ 

kết 

Thứ 

Bảy 

12/04 

13h30 1 19 TK1: Nhất A - Nhì C TK1: Nhất A - Ba C TK1: Nhất A - Ba C Tứ kết 1 

13h30 2 20 TK2: Nhất B - Ba A TK2: Nhất B - Ba A TK2: Nhất B - Nhì A Tứ kết 2 

15h15 1 21 TK3: Nhất C - Ba B TK3: Nhất C - Nhì B TK3: Nhất C - Ba B Tứ kết 3 

15h15 2 22 TK4:  Nhì A - Nhì B TK4:  Nhì A - Nhì C TK4:  Nhì B - Nhì C Tứ kết 4 

Bán 

kết 

Thứ 

Bảy 

19/04 

13h30 1 23 BK1: Thắng TK1 - Thắng TK2 Thắng TK1 - Thắng TK3 Thắng TK1 - Thắng TK4 Bán kết 1 

15h15 1 24 BK2: Thắng TK3 - Thắng TK4 Thắng TK2 - Thắng TK4 Thắng TK2 - Thắng TK3 Bán kết 2 

Chung 

Kết 

Thứ 

Bảy 

26/04 

13h30 1 25 Hạng Ba: Thua BK1 - Thua BK2   Hạng Ba  

15h15 1 26 CK: Thắng BK1 - Thắng BK2   Chung kết 

17h00   BẾ MẠC & TRAO GIẢI     

              *Ghi chú: Căn cứ vào lịch truyền hình trực tiếp, tính chất chuyên môn, điều kiện thời tiết, …BTC giải có thể điều chỉnh thời gian, sân thi đấu của các trận. 

 

                                                                                                                                                       TỔNG GIÁM ĐỐC 

       TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC GIẢI 

 
                PHẠM NGỌC TUẤN 

 


